SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

   TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

ĐỀ BÀI VIẾT SỐ 2 – NGỮ VĂN 10 ( thời gian: 90 phút) – 2019 - 2020
MÔN NGỮ VĂN LỚP 10 

I. MA TRẬN ĐỀ:

	Mức độ

NL- ĐG
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	I. Đọc hiểu

- Ngữ liệu: VB tự sự
- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu: một đoạn trích dài khoảng 50 đến 100 chữ.
	- Chỉ phương thức biểu đạt của văn bản.

- Xác định nội dung chính của văn bản.
	- Hiểu ý nghĩa của câu văn  trong văn bản.
	Thể hiện cách suy nghĩ, nhìn nhận của bản thân về một vấn đề đặt ra trong văn bản.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

1,0 điểm

10%
	1

1,0 điểm

10%
	1

1,0 điểm

10%
	
	4

3,0 điểm

30%

	II. Làm văn
	
	
	
	
	

	Văn tự sự: dạng đề tự sự sáng tạo
	
	
	
	Viết một bài văn tự sự
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	1

7,0 điểm

70%
	1

7,0 điểm

70%

	Tổng cộng
	2

1,0 điểm

10%
	1

1,0 điểm

10%
	1

1,0 điểm

10%
	1

7,0 điểm

70%
	5

10,0 điểm

100%


II. XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA THEO MA TRẬN:

TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH                       ĐỀ KIỂM BÀI VIẾT SỐ 2 ( thời gian: 90 phút)
         Tổ NGỮ VĂN                                                    MÔN Ngữ văn 10  ( Chương trình chuẩn)

     GV: Trần Nguyên Chiêu    
ĐỀ 1                
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3, 0 điểm )  Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới (từ câu 1 đến câu 4):

                                          CÂU CHUYỆN VỀ HAI HẠT LÚA
Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khoẻ và chắc mẩy.
Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: "Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng mà ta đang có, ta sẽ cứ ở khuất trong kho lúa thôi". Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.
Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì - nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới... 

(Theo Hạt giống tâm hồn, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2004)
1.  xác định những phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản trên. 0.5 đ
2. Ý nghĩa sự tồn tại của hạt lúa thứ hai là gì. 0.5 đ
3.  Câu văn "Hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt." gợi cho em về điều gì. 1 đ
4.   Hạt lúa thứ nhất khiến em liên tưởng đến những người có cách sống như thế nào. 1đ
II. PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm ) 
Hãy tưởng tượng Mị Châu và Trọng Thủy gặp nhau dưới thủy cung.

III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc hiểu


	1
	Những phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản: Tự sự, nghị luận, miêu tả.
	0,5

	
	2
	 Sự tồn tại của hạt lúa thứ hai là: Mang đến cho đời những hạt lúa mới.
	0,5

	
	3
	Hành trình khó khăn gian khổ để được hồi sinh.
	1,0

	
	4
	Hạt lúa thứ nhất khiến ta liên tưởng đến những người có lối sống ích kỉ, an phận, không phấn đấu, ngại khó khăn, gian khổ.

	1,0

	II. Làm văn
	
	Tưởng tượng và kể lại câu chuyện MC và gặp TT gặp nhau dưới thủy cung.
	7,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn tự sự.
	1.0

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề tự sự: 
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn bài văn tự sự theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý sau:

A/ MB:

 Giới thiệu nhân vật, tình huống câu chuyện
B/TB:Lần lượt trình bày các ý :

· Tả cảnh thủy cung.

· Miêu tả cuộc sống,  tâm trạng của MC từ ngày xuống thủy cung

· Còn TT từ ngày sống xa MC, chàng như thế nào?

· Việc TT xuống thủy cung

· Hai người gặp  nhau: Thái độ, tâm trạng được thể hiện qua lời nói và hành động.
C/ KB:   Kết thúc câu chuyện.
	4,5

0,5

3,5

0,5

	
	
	d. Sáng tạo:  Học sinh có cách trình bày, diễn đạt sáng tạo, thể hiện cảm xúc sâu sắc, mới mẻ.
	0,5

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,5

	
	
	Tổng điểm (I+ II)
	10,0


TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH                       ĐỀ KIỂM BÀI VIẾT SỐ 2 ( thời gian: 90 phút)

         Tổ NGỮ VĂN                                                    MÔN Ngữ văn 10  ( Chương trình chuẩn)

     GV: Trần Nguyên Chiêu                    
ĐỀ 2

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3, 0 điểm )

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới (từ câu 1 đến câu 4):

Nước Đức trở thành một đống hoang tàn sau Thế chiến thứ hai. Khi ấy, có hai người Mĩ đến hỏi chuyện một người dân Đức vẫn đang sống dưới hầm trú đạn. Sau khi đi khỏi, hai người đã có cuộc trò chuyện với nhau trên đường.

Một người hỏi:

- Anh nghĩ người Đức có thể tái thiết đất nước hay không?

Người kia trả lời:

- Họ hoàn toàn có thể.

- Sao anh có thể khẳng định như thế?

Thay vì câu trả lời, bạn anh hỏi ngược lại:

- Anh có nhìn thấy họ đặt thứ gì trên bàn dưới tầng hầm u tối đó không?

- Một bình hoa.


Phải, trong hoàn cảnh khốn khó mà vẫn không quên hoa tươi, tôi tin chắc họ có thể xây dựng lại đất nước từ đống hoang tàn.

Còn giữ lấy một bông hoa trong ngục tối tức là còn nuôi dưỡng chút niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp. Ngỡ là hão huyền nhưng trong lúc khó khăn nguy cấp nhất, đó chính là động lực để thúc đẩy con người vượt qua sự nghiệt ngã của đời sống. Chỉ cần không nhụt chí, vẫn giữ được tinh thần lạc quan cởi mở, thì ta có thể trèo lên khỏi vực thẳm. Thái độ tích cực chính là dòng suối mát lành và ánh sáng hi vọng.

(Trích Hạt giống tâm hồn - nghệ thuật sáng tạo cuộc sống, 

NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2014, tr. 136) 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.

Câu 2. Chỉ ra hình ảnh mà một trong hai người Mĩ lại tin rằng người Đức có thể tái thiết đất nước sau chiến tranh.

Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu: Thái độ tích cực chính là dòng suối mát lành và ánh sáng hi vọng.

Câu 4. Qua câu chuyện trên, anh/chị rút ra bài học gì về thái độ ứng xử trước những khó khăn, thử thách?

II. PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm ) 
Hãy tưởng tưởng mình là Pê-nê-lốp kể lại câu chuyện “Uy-lít-xơ” trở về” (Trích Ô-đi-xê- sử thi Hi Lạp).

-----Hết-----

III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc hiểu


	1
	 phương thức biểu đạt chính: Tự sự.
	0,5

	
	2
	Hình ảnh mà một trong hai người Mĩ lại tin rằng người Đức có thể tái thiết đất nước sau chiến tranh: bình hoa.
	0,5

	
	3
	- Biện pháp nghệ thuật: so sánh.

- Tác dụng: tạo nên cách diễn đạt giàu hình ảnh, mang ý nghĩa sâu sắc.
	1,0

	
	4
	Học sinh có thể trình bày ý kiến theo nhiều cách nhưng cần diễn đạt theo các mức sau:

- Nêu bài học ứng xử trước khó khăn, thử thách.

- Trình bày lí giải lí do rút ra bài học ấy.
	1,0

	II. Làm văn
	
	Hãy tưởng tưởng mình là Pê-nê-lốp kể lại câu chuyện “Uy-lít-xơ” trở về” (Trích Ô-đi-xê- sử thi Hi Lạp).
	7,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn tự sự.
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề tự sự: tưởng tưởng mình là Pê-nê-lốp kể lại câu chuyện “Uy-lít-xơ trở về” 
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn bài văn tự sự theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý sau:

- Giới thiệu mình là nhân vật Pê-nê-lốp.

- Tôi kể lại:

+ Kể về thái độ, tâm trạng của tôi khi nghe nhũ mẫu Ơ-ri-clê báo tin Uy-lít-xơ đã trở về.

+ Kể về việc tôi đi xuống lầu, ngồi đối diện với chồng; nghe những lời trách mẹ của con tôi. Tâm trạng tôi lúc đó.

+ Kể lại hoàn cảnh cuộc gặp với với Uy-lít-xơ sau khi tắm và xử lí xong bọn cầu hôn. 

+ Kể lại lời thử thách của tôi về bí mật chiếc giường và lời thổ lộ của chồng tôi về bí mật chiếc giường.

+ Kể lại thái độ, tâm trạng của tôi biết chính xác đó là Uy-lít-xơ – chồng mình đã trở về.

- Những cảm xúc về cuộc gặp lại chồng sau hai mươi năm xa cách với niềm hạnh phúc vô bờ.
	0,5

4,0

0,5

	
	
	d. Sáng tạo:  Học sinh có cách trình bày, diễn đạt sáng tạo, thể hiện cảm xúc sâu sắc, mới mẻ.
	0,5

	
	
	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,5

	
	
	Tổng điểm (I+ II)
	10,0


VI- PHÊ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

.............................................................................................................................................................................................
                                                                                       Người biên soạn đề

                                                                                            Trần Nguyên Chiêu

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

   TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

ĐỀ BÀI VIẾT SỐ 2 – NGỮ VĂN 11 ( thời gian: 90 phút) – 2019 - 2020
MÔN NGỮ VĂN LỚP 10 

I. MA TRẬN ĐỀ CHUNG CỦA TỔ:

	
	
	Tổng

Số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng


	Vận dụng cao


	

	Làm văn
	Nghị luận văn học 

Nghị luận về một bài thơ/ đoạn thơ 
(Các văn bản: Tự tình II (Hồ Xuân Hương), Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến), Thương vợ (Trần Tế Xương), Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ), Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao bá Quát))
	
	
	.
	Viết bài văn.


	

	Tổng cộng
	Số câu
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	10,0
	10,0

	
	Tỉ lệ
	
	
	
	100%
	100%


II. XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA THEO MA TRẬN: 

Tâm sự của Cao Bá Quát qua đoạn thơ sau:

Bãi cát dài, bãi cát dài ơi!
Tính sao đây ? Đường bằng mờ mịt,
Đường ghê sợ còn nhiểu, đâu ít ?
Hãy nghe ta hát khúc “đường cùng”

Phía bắc núi Bắc, núi muôn trùng,

Phía nam núi Nam, sóng dào dạt

Anh đứng làm chi trên bãi cát ?”

 (Trích Bài ca ngắn đi trên bãi cát- SGK Ngữ văn 11, tập Một, trang 41,42)

III. ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM:
	a. Đảm bảo cấu trúc của đoạn văn nghị luận.
	1,0

	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Tâm sự Cao Bá Quát qua đoạn thơ.
	0,5

	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Triển khai theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý sau:

- Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm, vấn đề nghị luận

- Tâm sự của nhà nho Cao Bá Quát qua đoạn thơ: Thể hiện thái độ trăn trở, bức xúc, nỗi băn khoăn, bế tắc và tuyệt vọng của tác giả trên con đường công danh sự nghiệp.
+ Tác giả bộc bạch nỗi chán nản, mệt mỏi khi phải tự mình hành hạ thân xác để theo đuổi công danh. về sự cám dỗ của danh lợi đối với người đời…..
 - Hình ảnh bãi cát dài và con đường cùng lại được miêu tả trong khoảnh khắc thời gian ngày tàn khi "mặt trời lặn". Con đường cùng không chỉ "mờ mịt" và "ghê sợ" mà còn bị chặn lối, bị bủa vây:

- Bày tỏ nỗi băn khoăn, trăn trở nên đi tiếp hay từ bỏ con đường công danh. Nếu đi tiếp thì cũng không biết phải đi như thế nào thì đường bằng phẳng thì ít, đường ghê sợ thì nhiều.

( “Anh còn đứng làm chi trên bãi cát” là tiếng kêu bi phẫn, bế tắc, tuyệt vọng.

 “Anh còn đứng làm chi trên bãi cát” là hàng loạt câu hỏi : có nên đi tiếp? tính sao đây? Nếu đi thì đi như thế nào? hay là từ bỏ?.......)
- Đánh giá:

 + Tâm sự của Cao Bá Quát cũng chính là tâm sự chung,  đáng cảm thông của một lớp nho sĩ, trí thức tiến bộ  đương thời;  thể hiện nét tâm lý tất yếu của các nho sĩ “Tài cao, phận thấp, chí khí uất” (Tản Đà)

 + Tâm sự đó được thể thành công qua thể hành, một thể thơ không gò bó về luật, không hạn chế về số câu, gieo vần linh hoạt; xây dựng thành hình ảnh mang tính biểu tượng; sáng tạo trong dùng điển tích.
	0,5

1,5

1,5
2,0
1,0



	d. Sáng tạo:  Học sinh có cách trình bày, diễn đạt sáng tạo, thể hiện cảm xúc sâu sắc, mới mẻ.
	1,0

	e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	1,0


VI- PHÊ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

.............................................................................................................................................................................................
                                                                                       Người biên soạn đề

                                                                                            Trần Nguyên Chiêu

